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ÔN TẬP TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I
ĐỀ 2

Đọc thầm và làm bài tập:

Khoanh  vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1:Vì sao chú chim sâu lại muốn trở thành họa mi? 

a. Vì nó muốn xinh đẹp hơn để mọi người yêu quý.
b. Vì nó muốn có tiếng hót hay để được mọi người yêu quý.
c. Vì nó muốn bắt nhiều sâu, bảo vệ cây cối.

Câu 2 : Chim bố nói gì  với chim con?

a. Người ta yêu quý chim không chỉ vì biết bắt sâu.
b. Người ta yêu quý chim không chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài.
c. Người ta yêu quý chim không chỉ vì tiếng hót.

Câu 3: Vì sao cậu bé thả cho chim bay đi?

a. Vì bố mẹ cậu khuyên hãy thả chim sâu có ích.

Chú chim sâu

Một hôm, chim sâu vào rừng chơi và được nghe họa mi hót. Trở về cái tổ trong 
vườn, chim sâu phụng phịu nói với bố mẹ:

 - Bố mẹ ơi! Con có  thể trở thành họa mi được không?

- Tại sao con muốn trở thành họa mi? - Chim mẹ ngạc nhiên hỏi.
- Vì con muốn có tiếng hót hay để được mọi người yêu  quý.
Chim bố nói: 

- Người  ta yêu quý chim không chỉ vì tiếng hót đâu, con ạ. Con hãy cứ là chim 
sâu. Bắt thật nhiều sâu, bảo vệ cây cối, hoa màu, con sẽ được mọi người yêu quý.

Một buổi chiều, mưa bão đến. Bầu trời tối đen như mực. Chim sâu bị gió thổi 
bạt vào một khung cửa sổ và rơi xuống nền nhà. Một cậu bé chạy tới nâng chim sâu 
lên và đặt nó vào trong một chiếc hộp cứng. Sáng hôm sau, cậu bé đến mở nắp hộp. 
Cậu nhẹ nhàng nâng chim sâu trên tay. Bố mẹ cậu nói:

- Con hãy thả chim sâu ra. Loài chim này có ích với vườn cây lắm đấy!
Cậu bé vuốt ve chim sâu rồi khẽ tung nó lên. Chim sâu chợt nhớ đến lời bố 

ngày nào. Chú vội vã bay về phía vườn cây.
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b. Vì cậu bé thương chim sâu yếu ớt.
c. Vì cậu bé sợ  chim sâu không sống được trong chiếc hộp. 

Câu 4: Từ nào có thể thay thế cho từ nhẹ nhàng trong câu sau :“ Cậu nhẹ nhàng nâng chim sâu 
trên tay”.

a. Nhẹ nhõm
b. Nhè nhẹ
c. Nhẹ tênh

Câu 5: Câu nào dưới đây được viết theo mẫu câu nêu hoạt động ? 

a. Trời đầy dông bão.
b. Chim sâu là loài chim có ích.
c. Cậu bé vuốt ve chim sâu rồi tung nó lên.

Câu 6: Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Câu 7: Câu: “Mây Đen sà xuống thấp rồi hóa thành mưa rơi xuống ruộng đồng, cây cỏ.”

    Có mấy từ chỉ sự vật? Đó là những từ nào ?

         a. Ba từ. Đó là:……………………………………………………………………..

         b. Bốn từ. Đó là:……………………………………………………………………

         c. Năm từ. Đó là:…………………………………………………………………..

Câu 8: Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. 

-Chim sâu, nhẹ nhàng, cứng,  họa mi, tối đen, cây cối.

Từ ngữ chỉ sự vật: …………….....................................................................................

Từ ngữ chỉ đặc điểm: ……………...............................................................................

Câu 9: Xác định tác dụng của dấu hai chấm trong câu văn dưới đây: 

Chim bố nói: 

- Người  ta yêu quý chim không chỉ vì tiếng hót đâu, con ạ. 

Tác dụng của dấu hai chấm là ……………................................................................

Câu 10: Tìm một câu ca dao hoặc tục ngữ chứa cặp từ có nghĩa trái ngược nhau.

........................................................................................................................................



........................................................................................................................................


